
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D5 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim (ĐT 0988393307)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1 3049054891 Đoàn Phương Anh 01/10/2006 Nữ

2 0142739559 Nguyễn Đức Anh 12/02/2006 Nam

3 0116671867 Nguyễn Khánh Châu Anh 13/09/2006 Nữ

4 0116654267 Nguyễn Ngọc Anh 22/03/2006 Nữ

5 0116737061 Trần Đức Anh 18/08/2006 Nam

6 0143754571 Trần Hồng Anh 30/09/2006 Nữ

7 0116594914 Trần Mai Anh 18/07/2006 Nữ

8 0143754580 Trần Gia Bảo 05/06/2006 Nam

9 0116981738 Đoàn Thanh Bình 11/06/2006 Nam

10 0148584038 Nguyễn Thùy Dương 10/04/2006 Nữ

11 0116781741 Vũ Văn Đạt 22/03/2006 Nam

12 0116633408 Hồ Hương Giang 19/10/2006 Nữ

13 0132549423 Nguyễn Minh Hà 20/03/2006 Nữ

14 0116643046 Trần Thanh Hiền 25/12/2006 Nữ

15 0150293626 Nguyễn Trung Hiếu 04/08/2006 Nam

16 0116763650 Trần Thị Xuân Hồng 05/01/2006 Nữ

17 0116777625 Phạm Đức Huy 11/09/2006 Nam

18 0116694554 Nguyễn Thị Thanh Huyền 28/11/2006 Nữ

19 0150293573 Trần Thu Hường 28/12/2006 Nữ

20 0140824157 Nguyễn Tùng Lâm 13/09/2006 Nam

21 0149016238 Đỗ Khánh Linh 07/12/2006 Nữ

22 3616929043 Lê Trần Diệp Linh 11/11/2006 Nữ

23 0116606958 Nguyễn Khánh Linh 24/08/2006 Nữ

24 3650293426 Nguyễn Phương Linh 13/12/2006 Nữ

25 0149252298 Nguyễn Trần Ngọc Linh 09/04/2006 Nữ

26 0150293638 Hoàng Gia Mạnh 24/12/2006 Nam

27 0116644176 Nguyễn Phú Mỹ 01/08/2006 Nam

28 0116779416 Mai Bích Ngọc 09/02/2006 Nữ

29 0116642889 Ngô Kim Bảo Ngọc 05/12/2006 Nữ

30 0150512460 Phạm Xuân Khôi Nguyên 10/10/2006 Nam

31 0116642777 Lê Minh Nhật 23/05/2006 Nam

32 0116720625 Nguyễn Yến Nhi 23/09/2006 Nữ

33 0149232230 Đặng Thị Hoàng Phương 15/04/2006 Nữ

34 0116649704 Lê Minh Phương 07/09/2006 Nữ

35 0116586379 Lương Trúc Quỳnh 16/10/2006 Nữ

36 0150512127 Nguyễn Phúc Thành 18/08/2006 Nam

37 0150293656 Tạ Phương Thảo 14/12/2006 Nữ

38 0116737187 Phạm Thùy Trang 28/10/2006 Nữ

39 0116703554 Phan Mỹ Trang 01/11/2006 Nữ

40 0139805594 Tạ Thiên Trang 27/01/2006 Nữ

41 0145053439 Lê Thị Vân 22/01/2006 Nữ

42 0116707516 Nguyễn Đức Việt 04/05/2006 Nam

43 0116778190 Đoàn Đỗ Gia Vinh 18/05/2006 Nam

44 0134714916 Nguyễn Hữu Hiển Vinh 19/03/2006 Nam

45 0116633449 Hoàng Tuấn Vũ 27/07/2006 Nam

46 0148584065 Nguyễn Triệu Vy 07/10/2006 Nữ
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